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 Tổng số lƣợng định 

mức sau bổ sung

1 Máy X-Quang kỹ thuật số chụp tổng quát Hệ thống 1

2 Máy X-Quang cố định Hệ thống 1

3 Máy siêu âm chuyên tim mạch Cái 1

4 Máy siêu âm tổng quát Cái 1

5 Máy siêu âm 4D Cái 1

6 Máy siêu âm đen trắng xách tay Cái 1

7 Máy phân tích sinh hóa bán tự động Cái 1

8 Máy phân tích sinh hóa tự động Cái 1

9 Máy xét nghiệm huyết học Cái 1

10 Máy xét nghiệm nước tiểu Cái 1

11 Máy theo dõi bệnh nhân 10 thông số Cái 1

12 Máy theo dõi bệnh nhân < 10 thông số Cái 1

13 Hệ thống theo dõi bệnh nhân trung tâm 8 cổng Hệ thống 1

14 Bơm tiêm điện Cái 1

15 Máy truyền dịch Cái 1

16 Máy phá rung tim Cái 1

17 Máy tim phổi nhân tạo Cái 1

18 Máy điện tim Cái 1

19 Giường bệnh Cái 2

20 Giường cấp cứu Cái 1

21 Tủ sấy dụng cụ tiệt trùng Cái 1

22 Tủ đầu giường Cái 2

23 Tủ bảo quản thuốc Cái 2

24 Tủ đựng thuốc cấp cứu Cái 1

25 Tủ lạnh lưu mẫu Cái 1

26 Bàn khám bệnh Cái 1

27 Bàn để dụng cụ Cái 1

28 Bàn tiểu phẫu Cái 1

29 Đèn soi bóng đồng tử Cái 1

30 Đèn đội đầu soi tai, mũi, họng Cái 1

31 Ðèn Clar Bộ 1
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32 Đèn pin Cái 2

33 Ðèn bàn khám bệnh Cái 2

34 Đèn sưởi ấm Cái 2

35 Máy hủy bơm kim tiêm Cái 2

36 Khay quả đậu 825ml thép không gỉ Cái 5

37 Khay quả đậu 475ml thép không gỉ Cái 5

38 Khay đựng dụng cụ nông Cái 5

39 Khay đựng dụng cụ sâu Cái 5

40 Hộp hấp bông gạc hình trống Cái 5

41 Hộp hấp dụng cụ có nắp Cái 2

42 Kẹp phẫu Cái 5

43 Kẹp phẫu tích không mấu Cái 5

44 Kẹp Korcher có mấu và khoá hãm Cái 5

45 Kẹp phẫu tích thẳng kiểu Mayo Cái 5

46 Kẹp kim Mayo 200mm Cái 5

47 Kéo thẳng, nhọn Cái 5

48 Kéo thẳng tù Cái 5

49 Kéo cong nhọn/nhọn 145mm Cái 5

50 Kéo thẳng nhọn/tù 145mm Cái 5

51 Kéo cong tù 145mm Cái 5

52 Kéo cắt bông gạc Cái 5

53 Cáng tay Cái 2

54 Cáng đẩy Cái 2

55 Cưa bột Cái 1

56 Hệ thống lọc nước công nghiệp Hệ thống 1

57 Kính hiển vi Cái 1

58 Búa thử phản xạ Cái 2

59 Nồi hấp tiệt trùng Cái 1

60 Cọc treo dịch truyền inox Cái 5

61 Túi cấp cứu Cái 2

62 Dây cố định bệnh nhân Cái 4

63 Túi chườm nóng lạnh Chiếc 2

64 Cân trọng lượng có thước đo chiều cao Cái 1

65 Xe đẩy cấp phát thuốc Cái 2

66 Bát đựng dung dịch thép không gỉ Cái 2
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67 Thùng nhôm đựng nước có vòi Cái 1

68 Cốc đựng dung dịch có chia độ Cái 5

69 Cán dao số 4 Cái 5

70 Lưỡi dao mổ số 21 - hộp 5 lưỡi Hộp 1

71 Bô tròn Cái 2

72 Vịt đái nữ Cái 2

73 Vịt đái nam Cái 2

74 Ghế đẩu quay Cái 10

75 Các bộ nẹp chân, tay Bộ 15

76 Garo cho tiêm truyền và garo cầm máu Cái 10

77 Xoong luộc dụng cụ Cái 1

78 Bồn rửa dụng cụ Cái 1

79 Bảng kiểm tra thị lực điện tử Cái 1

80 Xe đẩy cấp cứu Cái 1

81 Đồng hồ oxy Cái 8

82 Máy phun thuốc phòng dịch Cái 2

83 Máy hút đờm dịch Cái 1

84 Máy điều trị viêm mũi Cái 2

85 Máy hút ẩm Cái 2

86 Máy xông mũi họng Cái 1

87 Máy điện châm Cái 1

88 Máy đo bão hòa oxy qua da Sp02 Cái 10

89 Máy đo đường huyết Cái 1

90 Máy đo huyết áp điện tử Cái 5

91 Bộ dụng cụ châm cứu Bộ 1

92 Bộ dụng cụ khám nha, tai, mũi, họng Bộ 1

93 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bộ 1

94 Bộ dụng cụ rửa dạ dày Bộ 1

95 Bộ đặt nội khí quản Bộ 1

96 Bộ dụng cụ thụt tháo Bộ 1

97 Nhiệt kế Cái 2

98 Nhiệt kế điện tử bấm trán Cái 6

99 Nhiệt kế thủy ngân Cái 10

100 Huyết áp kế Cái 10

101 Bóp bóng người lớn Cái 1
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102 Ống nghe bệnh Cái 10

103 Bình ô xy kèm mặt nạ thở Cái 10

104 Thông tiểu nam, nữ các loại Cái 10

105 Bốc tháo thụt, dây dẫn Cái 1

106 Vòi rửa mắt khẩn cấp Cái 1

107 Xe lăn Cái 1


